
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 12 lô 18D Lê Hồng Phong , Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

15/05/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN XỬ LÝ VÀ TÁI CHẾ CHẤT THẢI RẮN VIỆT NAM

0201873533

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, công trình dân 
dụng, cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, cơ sở hạ tầng khu đô thị; 
cầu cảng

4290

2. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Trang trí nội ngoại thất công trình

4330

3. Thu gom rác thải không độc hại 3811

4. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết : 
- Chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn chịu lực công trình 
xây dựng và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình 
xây dựng
- Chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn chịu lực công trình 
xây dựng đập và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công 
trình xây dựng đập

7120

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hoá ( Không bao gồm 
các hoạt động nhà nước cấm)

8299

6. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821(Chính)

7. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

8. Tái chế phế liệu
( không bao gồm tái chế các loại phế liệu nhập khẩu gây ô 
nhiễm môi trường)

3830

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XỬ LÝ VÀ TÁI CHẾ CHẤT 
THẢI RẮN VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET NAM SOLID WASTE TREATMENT 
AND RECYCLING JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: CTR

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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20.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

9. Chuẩn bị mặt bằng 4312

10. Lắp đặt hệ thống điện 4321

11. Thu gom rác thải độc hại 3812

12. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

13. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ 
thuật
Chi tiết: Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ trong 
lĩnh vực Xây dựng; Triển khai thực hiện và sản xuất thử 
nghiệm  các sản phẩm là kết quả của quá trình nghiên cứu 
trong lĩnh vực Xây dựng

7210

14. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Xây 
dựng; 

7490

15. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

16. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học, thông tin khoa 
học công nghệ, hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực 
Xây dựng

8230

17. Xây dựng nhà các loại 4100

18. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

19. Phá dỡ 4311

20. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

21. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

22. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

23. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:; Bán buôn hóa chất thông thường (không bao gồm hoá 
chất cấm kinh doanh); Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, 
phi kim loại ( không bao gồm bán buôn các loại phế liệu nhập 
khẩu gây ô nhiễm môi trường); Bán buôn chuyên doanh khác 
chưa được phân vào đâu ( Không bao gồm động vật, thực vật, 
hoá chất bị cấm theo quy định của Luật Đầu tư)

4669

24. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
 (Không bao gồm vàng miếng) 

4662

25. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

26. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

27. Giáo dục nghề nghiệp 8532

28. Xây dựng công trình công ích 4220

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN VẬN 
TẢI VÀ CUNG 
ỨNG VIỆT 
PHÁP

Số 12 lô 18D Lê 
Hồng Phong, 
Phường Đằng 
Lâm, Quận Hải 
An, Thành phố 
Hải Phòng, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

400.000 4.000.000.000 20,000

Tổng số 400.000 4.000.000.000 20,000

0201575093

2 PHẠM CAO 
CƯỜNG

Số 5B201, tổ 9, 
Phường Thành 
Tô, Quận Hải An, 
Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

800.000 8.000.000.000 40,000

Tổng số 800.000 8.000.000.000 40,000

0360830016
09

3 ĐOÀN VIỆT 
ANH

P1106-CT7A, khu 
đô thị Văn Quán- 
Yên Phúc, 
Phường Phúc La, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

800.000 8.000.000.000 40,000

Tổng số 800.000 8.000.000.000 40,000

017317368

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hải Phòng

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       036083001609
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:  Số 5B201, tổ 9, Phường Thành Tô, Quận Hải An, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại:  Số 5B201, tổ 9, Phường Thành Tô, Quận Hải An, Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM CAO CƯỜNG Nam

30/04/1983 Kinh Việt Nam

10/12/2015 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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